BÀI 5: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI.
THỰC HIỆN: 

Nguyễn Phước 

I. Mục đích thí nghiệm:
Áp dụng định luật Ôm để xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa.
Sử dụng đồng hồ đa năng để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

II. Cơ sở lý thuyết:
   1/Định luật Ohm cho đoạn mạch:

-​​​Trong thí nghiệm chỉ xác định hiệu điện thế và cường độ dòng điện của bóng đèn(thuần điện trở).

-Khi thay đổi U nhờ biến trở thì cường độ dòng điện qua bóng đèn thay đổi theo.

-Vẽ đồ thị Vôn-Ampe nhờ các giá trị tìm được. Đồ thị đi qua gốc tọa độ là đường phân giác thứ 1.

   2/Xác định suất điện động và điện trở trong của 1 pin điện hóa.

   a. Phương án 1:

​-Căn cứ vào các giá trị của I và U trong bảng số liệu vẻ đồ thị U=f(I) biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chứa nguồn vào cường độ dòng điện để nghiệm lại biểu thức UMN=
[image: image66.png]1,41V



- I(Ro+r).

-Trên đồ thị xác định các giá trị Uo là giao điểm của đồ thị với trục tung(ứng với giá trị I=0), Im là giao điểm của đồ thị với trục hoành(ứng với giá trị U=0).

-Thế các cặp giá trị(Uo,0) và (0,Im) vào biểu thức UMN=
[image: image2.wmf]e

-I(Ro+r) sẻ xác định được 
[image: image3.wmf]e

 và r.

   b. Phương án 2:

   Viết biểu thức định luật Ôm cho mạch kín dưới dạng 
[image: image4.wmf]1
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=
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(R+RA+Ro+r).

Đặt y=
[image: image6.wmf]1
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, x=R, b=RA+Ro+r, có biểu thức:    y=
[image: image7.wmf]1

e

(x+b).

​-Căn cứ vào các giá trị của I và trong bảng số liệu để tính y rồi vẽ đồ thị y=f(x) để nghiệm lại hệ thức y=
[image: image8.wmf]1

e

(x+b).

-Trên đồ thị xác định các giá trị yo là giao điểm của đồ thị với trục tung(ứng với giá trị x=0), xm là giao điểm của đồ thị với trục hoành(ứng với giá trị y=0).

-Thế các cặp giá trị(yo,0) và(0,x​m) vào biểu thức y=
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(x+b) sẽ xác định được 
[image: image10.wmf]e

 và b rồi từ đó suy ra r.

III/ Kết quả thí nghiệm: 
1. Định luật Ôm cho đoạn mạch, đường đặt trưng Von – Ampe. 
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	Lần 1
	2
	0,27
	7,4
	0,75
	0,0425
	3,94

	Lần 2
	2,5
	0,3
	8,3
	0,25
	0,0125
	1,18

	Lần 3
	3
	0,32
	9,4
	0.25
	0,0075
	1,00

	Lần 4
	3,5
	0,36
	9,7
	0,75
	0,0475
	3,36


Tính 
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 bằng công thức 
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Nhận xét:đường đặc trưng V_A không phải là đường thẳng vì điện trở không phải là điện trở thuần.
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2. Xác định suất điện động và điện trở trong của 1 pin điện hóa:
	Giá trị R0 =9,5 Ω

Giá trị RA =1,8 Ω

	x=R(Ω)
	I(10-3A)
	U(V)
	[image: image24.png]y=1G™
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a. Phương án 1:
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18,2

33,2

41,7

49,5

56,5

62,2

69,4

76,9

84

I

-1

 (A)

1020

3040

50

60708090

100

R (W)

0

[image: image65.png]320



Vẽ đồ thị:

· Nhận xét và kết luận:

· Dạng đồ thị là đường thẳng, đúng với biểu thức toán học

[image: image26.png]E—I(Ry+71)




(*)

· Xác định U0, Im bằng độ thị. Tính các giá trị ϵ , r.

· Trên đồ thị:

+
Kéo dài đồ thị cắt trục Oy tại U0 = 1,41 V
+
Kéo dài đồ thị cắt trục Ox tại: Im = 111,3.10-3A = 0,1113 A
+
Thay vào phương trình (*):
   →    
    [image: image28.png]1,41



 

    

      [image: image30.png]€-0,1113(9,5+ 1)



 


→  
 
b.  

c. Phương án 2:

 
· Nhận xét: đồ thị là đường thẳng phù hợp với biểu thức toán học

[image: image34.png]


  (**)

· Kéo dài đồ thị:

+
Cắt Oy tại: y0 = 10,3
+
Cắt Ox tại: x0 = -14,5

+
Thay vào phương trình (**):


→
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→
[image: image48.png]3,20



 
· Nhận xét: đồ thị là đường thẳng phù hợp với biểu thức toán học
[image: image49.png]PN,
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3. Xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất. 
1. Mục đích: 

· Hiểu cấu tạo và hoạt động của la bàn tang( điện kế tang)

· Dùng la bàn tang và máy đo điện hiện số để xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất. 

2.  Cơ sở lý thuyết: 

· Nếu đặt 1 kim nam châm trong lòng một cuộn dây có dòng điện thì nam châm sẽ chịu tác dụng đồng thời của từ trường trái đất và từ trường cuộn dây. 

· Kim nam châm định hướng theo quy tắc tổng hợp vecto, với 2 vecto thành phần là BT và Bc.

· Để xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất, ta có thể dùng điện kế tang có cấu tạo nguyên lý như hình vẽ
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Trong đó: 

I 
[image: image51.wmf]Ä

và I 
[image: image52.wmf]e

: là ký hiệu chiều dòng điện. 

2: kim nam châm.

3: thước đo góc. 

4: kim chỉ thị gần vuông góc với kim nam châm. 

BT: thành phần nằm ngang của từ trường trái đất, Bc: từ trường cuộn dây. 

Khi đặt nằm ngang cuộc dây trùng với mặt kinh tuyến từ, ta có thể xác định được BT theo công thức: 

BT = 
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Trong đó: N là số dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua cuộn dây

d = 162.10-3 m là đường kính cuộn dây, 
[image: image54.wmf]b

= 450là góc quay của kim nam châm so với vị trí ban đầu chưa có dòng điện qua cuộn dây. 

3.   Kết quả thí nghiệm: 

Với 
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. 
a. Số vòng dây N = 100 vòng. 

	Số vòng: N=100
	I’(mA)
	I’’(mA)
	BT (T)
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	1
	39,4
	31,1
	0,0273
	0,0277
	0,2333.10-3

	2
	40,1
	31,6
	0,0278
	
	

	3
	40,4
	31,7
	0,0279
	
	


a. Số vòng dây N = 200 vòng. 
	Số vòng N = 200
	I’
	I’’
	BT(T)
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	1
	16,7
	16,9
	0,0261
	0,0262
	0,0666.10-3

	2
	16,5
	17,4
	0,0263
	
	

	3
	16,7
	17,1
	0,0262
	
	


b. số vòng dây: N = 300 vòng. 

	N = 300 vòng 
	I’
	I’’
	BT (T)
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	1
	12,4
	11,9
	0,0282
	0,0282
	0,0333.10-3

	2
	12,6
	11,7
	0,0283
	
	

	3
	12,4
	11,8
	0,0282
	
	


Nhận xét: kết quả đo BT gần giống nhau, độ chênh lệch ít.   
IV. trả lời câu hỏi: 
1. khi mắc vôn kế có điện trở không lớn vào 2 đầu mạch điện trong thí nghiệm thì cường độ dòng điện trong mạch tăng lên còn hiệu điện thế 2 đầu mạch lại giãm vì. 

Vôn kế có điện trở nhỏ mắc song song với mạch thì điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ = R.Rv/(R + Rv) bị giãm đi. Theo định luật ôm thì R = U/ I khi R giãm thì U giãm và I tăng. 

· phải dùng vôn kế có điện trở rất lớn để không ảnh hưởng đến kết quả. 
2. Trong mạch điện thí nghiệm, nếu điện trở R để hở thì không có cường độ dòng điện qua mạch, khi đó vôn kế chỉ giá trị 1,5V. Lúc đó ε = U. 

vì 
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, I = 0 => ε = U, vôn kế chỉ giá trị suất điện động của nguồn điện. 

3. Phương án khác để đo ε và r. 

Để hở biến trở, mắc vôn kế song song vào 2 đầu của pin để đo trực tiếp suất điện động của pin. 

Sau khi có ε, mắc mạch trở lại như trên để đo r. Qua công thức 

U = ε – I(R0 + r) => r. 
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